	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 312/QĐ-UBND
	Đà Lạt, ngày 30 tháng 01 năm 2011


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐANG CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH DO HĐND VÀ UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2010 ĐẾN NGÀY 31/12/2010 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 21/TTr-STP ngày 25 tháng 01năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010 gồm: 75 văn bản (kèm theo danh mục).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	CHỦ TỊCH




Huỳnh Đức Hòa


 
DANH MỤC VĂN BẢN QPPL ĐANG CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH DO HĐND, UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH TỪ 01/01/2010 ĐẾN 31/12/2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng)
	STT
	Cơ quan ban hành
	Hình thức văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng năm ban hành
	Trích yếu nội dung văn bản
	Ngày có hiệu lực
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	UBND
	QĐ
	01/2010/QĐ-UBND
	15/01/2010
	Về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại khu di tích Dinh III (Dinh Bảo Đại) thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng
	25/01/2010
	

	2
	UBND
	QĐ
	02/2010/QĐ-UBND
	15/01/2010
	Về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại khu du lịch Thung lũng tình yêu, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	25/01/2010
	

	3
	UBND
	QĐ
	03/2010/QĐ-UBND
	15/01/2010
	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng.
	25/01/2010
	

	4
	UBND
	QĐ
	04/2010/QĐ-UBND
	22/01/2010
	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lâm Đồng.
	02/02/2010
	

	5
	UBND
	QĐ
	05/2010/QĐ-UBND
	22/01/2010
	Ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
	02/02/2010
	

	6
	UBND
	QĐ
	06/2010/QĐ-UBND
	01/02/2010
	Ban hành quy định về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
	11/02/2010
	

	7
	UBND
	QĐ
	07/2010/QĐ-UBND
	10/02/2010
	Về việc quy định tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm của một số loại rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
	20/02/2010
	

	8
	UBND
	QĐ
	08/2010/QĐ-UBND
	10/02/2010
	Về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Cam Ly, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
	20/02/2010
	

	9
	UBND
	QĐ
	09/2010/QĐ-UBND
	26/02/2010
	Quy định phân chia cụm, khối thi đua; phân bổ số lượng cờ thi đua của UBND tỉnh cho các cụm, khối thi đua trong tỉnh
	06/03/2010
	

	10
	UBND
	QĐ
	10/2010/QĐ-UBND
	04/03/2010
	Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	14/03/2010
	

	11
	UBND
	CT
	01/2010/CT-UBND
	01/04/2010
	Về việc tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	11/04/2010
	

	12
	UBND
	QĐ
	12/2010/QĐ-UBND
	05/06/2010
	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
	15/06/2010
	

	13
	UBND
	QĐ
	13/2010/QĐ-UBND
	05/06/2010
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi Cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng
	15/06/2010
	

	14
	UBND
	QĐ
	14/2010/QĐ-UBND
	05/06/2010
	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
	15/06/2010
	

	15
	UBND
	QĐ
	15/2010/QĐ-UBND
	12/05/2010
	Về việc Ban hành Quy chế Quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	22/5/2010
	

	16
	UBND
	QĐ
	16/2010/QĐ-UBND
	12/05/2010
	Về việc Ban hành Quy định cho vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	22/5/2010
	

	17
	UBND
	CT
	02/2010/CT-UBND
	13/5/2010
	Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	23/5/2010
	

	18
	UBND
	QĐ
	17/2010/QĐ-UBND
	25/5/2010
	Về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
	05/6/2010
	

	19
	UBND
	QĐ
	18/2010/QĐ-UBND
	01/06/2010
	Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu hút đầu tư về rừng và đất lâm nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng
	11/6/2010
	

	20
	UBND
	QĐ
	19/2010/QĐ-UBND
	08/06/2010
	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
	18/6/2010
	

	21
	UBND
	QĐ
	20/2010/QĐ-UBND
	11/06/2010
	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng
	21/6/2010
	

	22
	UBND
	QĐ
	21/2010/QĐ-UBND
	28/6/2010
	Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Biệt điện Trần Lệ Xuân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
	08/7/2010
	

	23
	UBND
	QĐ
	22/2010/QĐ-UBND
	05/07/2010
	Ban hành quy chế giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	15/7/2010
	

	24
	HĐND
	NQ
	141/2010/NQ-HĐND
	08/07/2010
	Về mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Lâm Đồng; mức chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và đối tượng khách trong nước được mời cơm tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lâm Đồng
	18/7/2010
	

	25
	HĐND
	NQ
	142/2010/NQ-HĐND
	08/07/2010
	Về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	18/7/2010
	

	26
	HĐND
	NQ
	143/2010/NQ-HĐND
	08/07/2010
	Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 111/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 và Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết, chế độ quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	18/7/2010
	

	27
	UBND
	QĐ
	23/2010/QĐ-UBND
	19/7/2010
	Ban hành Quy định Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Chu Ru (có chữ viết) của tỉnh Lâm Đồng
	29/7/2010
	

	28
	UBND
	QĐ
	24/2010/QĐ-UBND
	26/7/2010
	Về việc ban hành một số chính sách đối với các hộ gia đình và lao động có hộ khẩu thường trú tại 16 xã nghèo theo chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2015
	06/8/2010
	

	29
	UBND
	QĐ
	25/2010/QĐ-UBND
	05/08/2010
	Về việc ban hành cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	15/8/2010
	

	30
	UBND
	QĐ
	26/2010/QĐ-UBND
	10/08/2010
	Về việc ban hành Quy định Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng K'Ho (có chữ viết) của tỉnh Lâm Đồng
	20/8/2010
	

	31
	UBND
	QĐ
	27/2010/QĐ-UBND
	19/08/2010
	Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành về Internet trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	29/08/2010
	

	32
	UBND
	QĐ
	28/2010/QĐ-UBND
	27/8/2010
	Về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	07/9/2010
	

	33
	UBND
	CT
	04/2010/CT-UBND
	06/09/2010
	Về việc triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	16/9/2010
	

	34
	UBND
	CT
	05/2010/CT-UBND
	10/09/2010
	Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011
	20/09/2010
	

	35
	UBND
	QĐ
	29/2010/QĐ-UBND
	15/09/2010
	Về việc ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015
	25/09/2010
	

	36
	UBND
	QĐ
	30/2010/QĐ-UBND
	17/09/2010
	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
	27/09/2010
	

	37
	UBND
	CT
	06/2010/CT-UBND
	17/09/2010
	Triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản
	27/09/2010
	

	38
	UBND
	QĐ
	31/2010/QĐ-UBND
	20/09/2010
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng
	30/09/2010
	

	39
	HĐND
	NQ
	150/2010/NQ-HĐND
	20/09/2010
	Quy định mức chi công tác phí và mức chi hội nghị tại các cơ quan, đơn vị tỉnh Lâm Đồng
	30/09/2010
	

	40
	HĐND
	NQ
	151/2010/NQ-HĐND
	20/09/2010
	Về việc quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	30/09/2010
	

	41
	UBND
	CT
	07/2010/CT-UBND
	27/09/2010
	Về việc tăng cường quản lý sản xuất gạch thủ công từ đất sét nung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	07/10/2010
	

	42
	UBND
	QĐ
	32/2010/QĐ-UBND
	30/09/2010
	Ban hành Quy định về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	10/10/2010
	

	43
	UBND
	QĐ
	33/2010/QĐ-UBND
	04/10/2010
	Về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	14/10/2010
	

	44
	UBND
	QĐ
	34/2010/QĐ-UBND
	15/10/2010
	Về việc công chứng, chứng thực và chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản từ UBND xã, phường, thị trấn sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	25/10/2010
	

	45
	UBND
	QĐ
	35/2010/QĐ-UBND
	15/10/2010
	Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	25/10/2010
	

	46
	UBND
	QĐ
	36/2010/QĐ-UBND
	15/10/2010
	Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Phí trông giữ xe máy theo tháng áp dụng đối với các Trường Trung học chuyên nghiệp, trường Cao đẳng và Đại học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	25/10/2010
	

	47
	UBND
	QĐ
	37/2010/QĐ-UBND
	21/10/2010
	Ban hành Quy định, trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	01/11/2010
	

	48
	UBND
	QĐ
	38/2010/QĐ-UBND
	21/10/2010
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	01/11/2010
	

	49
	UBND
	QĐ
	39/2010/QĐ-UBND
	04/11/2010
	Ban hành Quy chế quản lý và trình tự, thủ tục đầu tư hoạt động sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	14/11/2010
	

	50
	UBND
	QĐ
	40/2010/QĐ-UBND
	09/11/2010
	Về việc điều chỉnh Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định cho vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	19/11/2010
	

	51
	UBND
	QĐ
	41/2010/QĐ-UBND
	09/11/2010
	Về việc ban hành quy định cho hộ nghèo vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương
	19/11/2010
	

	52
	UBND
	QĐ
	42/2010/QĐ-UBND
	16/11/2010
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng
	26/11/2010
	

	53
	UBND
	QĐ
	43/2010/QĐ-UBND
	03/12/2010
	Về việc Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục Văn thư lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng
	13/12/2010
	

	54
	UBND
	QĐ
	44/2010/QĐ-UBND
	09/12/2010
	Về việc ban hành quy định về cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và quản lý hồ sơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	19/12/2010
	

	55
	UBND
	QĐ
	45/2010/QĐ-UBND
	09/12/2010
	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
	19/12/2010
	

	56
	UBND
	CT
	08/2010/CT-UBND
	10/12/2010
	Về việc Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011
	20/12/2010
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	HĐND
	NQ
	159/2010/NQ-HĐND
	08/12/2010
	Về việc thành lập Phòng Dân tộc các huyện và thành phố thuộc tỉnh
	18/12/2010
	

	58
	UBND
	CT
	09/2010/CT-UBND
	21/12/2010
	Về tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định 88/2009/NĐ- CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
	31/12/2010
	

	59
	UBND
	CT
	10/2010/CT-UBND
	22/12/2010
	Về việc thực hiện các quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
	01/01/2011
	

	60
	UBND
	QĐ
	46/2010/QĐ-UBND
	16/12/2010
	Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng.
	01/01/2011
	

	61
	UBND
	QĐ
	47/2010/QĐ-UBND
	16/12/2010
	Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc- tỉnh Lâm Đồng.
	01/01/2011
	

	62
	UBND
	QĐ
	48/2010/QĐ-UBND
	16/12/2010
	Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đức Trọng- tỉnh Lâm Đồng.
	01/01/2011
	

	63
	UBND
	QĐ
	49/2010/QĐ-UBND
	16/12/2010
	Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đơn Dương- tỉnh Lâm Đồng.
	01/01/2011
	

	64
	UBND
	QĐ
	50/2010/QĐ-UBND
	16/12/2010
	Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Lạc Dương- tỉnh Lâm Đồng.
	01/01/2011
	

	65
	UBND
	QĐ
	51/2010/QĐ-UBND
	16/12/2010
	Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Lâm Hà- tỉnh Lâm Đồng.
	01/01/2011
	

	66
	UBND
	QĐ
	52/2010/QĐ-UBND
	16/12/2010
	Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đam Rông- tỉnh Lâm Đồng.
	01/01/2011
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	UBND
	QĐ
	53/2010/QĐ-UBND
	16/12/2010
	Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Di Linh- tỉnh Lâm Đồng.
	01/01/2011
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	QĐ
	54/2010/QĐ-UBND
	16/12/2010
	Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Bảo Lâm- tỉnh Lâm Đồng.
	01/01/2011
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	QĐ
	55/2010/QĐ-UBND
	16/12/2010
	Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đạ Huoai- tỉnh Lâm Đồng.
	01/01/2011
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	UBND
	QĐ
	56/2010/QĐ-UBND
	16/12/2010
	Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh- tỉnh Lâm Đồng.
	01/01/2011
	

	71
	UBND
	QĐ
	57/2010/QĐ-UBND
	16/12/2010
	Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Cát Tiên- tỉnh Lâm Đồng.
	01/01/2011
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	HĐND
	NQ
	152/2010/NQ/HĐND
	08/12/2010
	Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015
	18/12/2010
	

	73
	HĐND
	NQ
	153/2010/NQ/HĐND
	08/12/2010
	Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2011
	18/12/2010
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	HĐND
	NQ
	156/2010/NQ/HĐND
	08/12/2010
	Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Lâm Đồng năm 2011
	18/12/2010
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	HĐND
	NQ
	157/2010/NQ/HĐND
	08/12/2010
	Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh giai đoạn 2011- 2015
	18/12/2010
	


 
